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TUẦN 4 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Chủ đề nhánh 1: Bé Là ai  

Thời gian thực hiện: Từ 28/09/-02/10/2026 

Thứ ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ-  

Chơi 

- Đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô và cha mẹ. Hướng dẫn trẻ cất đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các đồ chơi, trò chơi phù hợp 

Chào cờ 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng: Cho trẻ khởi động theo nhạc, kết hợp chân, tay, cổ, 

vai...  

Trọng động: Tập với bài hát “Vươn hai cánh tay bé với ông mặt trời” 

Động tác hô hấp: Thổi bóng 

Động tác tay: Tay đưa sang ngang, tay gập vai. 

Động tác chân: Chân đưa ra trước. 

Động tác bụng lườn: Nghiêng người 2 bên. 

Động tác bật: Bật chụm tách chân. 

Kết hợp dinh dưỡng bài hát: “Chiếc bụng đói” 

Hồi tĩnh: Trẻ thả lỏng cơ thể, hít thở nhịp nhàng, thả lỏng toàn thân.. 

Chơi, Hoạt 

động ngoài 

trời 

                             Hoạt động có mục đích 

Quan sát 

bầu trời 

Quan sát các 

bạn 

Quan 

sát chân 

phải 

Quan sát 

chân trái 

Quan sát cơ 

thể bé 

Trò chơi VĐ: “Trời mưa.” 

Trò chơi DG: “Nu na nu nống” 

Chơi tự do: Theo ý thích có sự hướng dẫn của cô. Chơi với các loại 

đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động khu vận động: sáng thứ hai 

Hoạt động 

học 

LVPTNT 

TOÁN: 

Nhận biết 

tay phải – 

tay trái của 

bản thân. 

 LVPTC 

THỂ DỤC 

VĐCB: 

Đi trong đường 

hẹp (3m) 

TCVĐ: Hái quả 

LVPTTC 

KNXH  

Dạy trẻ 

cất dép 

đúng nơi 

quy định  

LVPTTM 

ÂM NHẠC   

Bài hát 

“Bàn tay 

nắm lại” 

LVPTTM 

TẠO 

HÌNH 

Tạo hình 

chiếc áo của 

bé 

Hoạt động 

góc 

 Góc phân vai:  Mẹ con 

 Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

 Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ đề  

 Góc tạo hình: Tô màu bạn trai bạn gái, đồ dùng bạn trai bạn gái 

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 
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HĐ chăm 

sóc nuôi 

dưỡng 

Vệ sinh: Cô cho trẻ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau 

khi đi vs.  

Giờ ăn: Trẻ biết một số món ăn hàng ngày. Biết mời cô và các bạn khi 

ăn. Ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết suất. 

Giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đúng giờ, đảm bảo giấc ngủ cho trẻ. 

- Phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, có chú ý sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

- Thường xuyên quan sát các biểu hiện của trẻ để phát hiện kịp thời 

các trẻ ốm, đau, sốt, chân – tay - miệng…, dịch bệnh đau mắt đỏ. 

Tuyên truyền đến phụ huynh về bệnh đau mắt đỏ. 

 

HĐ chơi 

theo ý 

thích 

- Cùng cô trang trí, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi cho ngày mai, cho chủ đề 

nhánh. 

- Chơi hoạt động theo ý thích. 

- Chơi trò chơi học tập: Xếp hình (Tổ chức lồng ghép vào mọi lúc mọi 

nơi) 

Vệ sinh, 

bình cờ, 

Trả trẻ  

 

 

 

- Vệ sinh: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng 

- Nêu gương bình cờ: Cô cho trẻ nhận xét mình theo tổ, theo cá nhân, 

sau đó cô nhận xét tuyên dương trẻ ngoan, động viên nhắc nhở trẻ 

chưa ngoan cố gắng ngoan hơn để được bình cờ và tặng bé ngoan 

- Trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô và người thân khi về . 

-Trao đổi với phụ huynh về tình của trẻ trong ngày. 

                     

- Tăng cường tiếng việt lồng vào các hoạt động phù hợp. 

- Làm quen, nhận dạng một số chữ cái, chữ số theo khả năng. 

- Lồng ghép GD cảm xúc vào HĐ học,HĐ mọi lúc mọi nơi theo nội dung đã tập huấn. 

                                                                     Đắk Wil, Ngày, 23 tháng 9 năm 2026 

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                         DUYỆT 

            Lập KH                           Tổ trưởng  

                                                   Chuyên môn 
                                                              
 
                                                                  
 

 

    Nguyễn Thị Thu Hằng          Nông Thị Điệp                       Nguyễn Thị Hồng 
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TUẦN 5                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

                                                       KHỐI :MẦM 

                                              CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

                                         Chủ đề nhánh 2: Cơ thể bé 

Thời gian thực hiện: Từ 05-09/10/2026 

 Thứ ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ 

Chơi 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Tạo cho trẻ cảm giác được yêu 

thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân dung nơi quy định 

- Cho trẻ chơi các đồ chơi, trò chơi phù hợp 

Chào cờ, 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng: Cho trẻ khởi động theo nhạc, kết hợp chân, tay, cổ, vai...  

Trọng động: Tập với bài hát “Vươn hai cánh tay bé với ông mặt trời” 

Động tác hô hấp: Thổi bóng 

Động tác tay: Tay đưa sang ngang, tay gập vai. 

Động tác chân: Chân đưa ra trước. 

Động tác bụng lườn: Nghiêng người 2 bên. 

Động tác bật: Bật chụm tách chân. 

Kết hợp dinh dưỡng bài hát: “Chiếc bụng đói” 

Hồi tĩnh: Trẻ thả lỏng cơ thể, hít thở nhịp nhàng, thả lỏng toàn thân.. 

Hoạt động 

ngoài trời 

Hoạt động có mục đích 

Quan sát sân 

trường 

Quan sát cái 

quần 

Quan sát 

cái mũ 

Quan sát cái 

áo len 

Quan sát đôi dép 

Trò chơi VĐ: “Về đúng nhà” 

Trò chơi DG: “Lộn cầu vồng” 

Chơi tự do: Theo ý thích có sự hướng dẫn của cô. Chơi với các loại đồ chơi 

ngoài trời 

-Hoạt động khu vận động sáng thứ hai 

Hoạt động 

học 

LVPTNT 

LQVT 

Nhận biết 

phía trên dưới 

– trước sau 

của bản thân. 

LVPTTC 

THỂ DỤC 

Trườn sấp 

chui qua 

cổng. 

TCVĐ: “Về 

đúng nhà” 

LVPTNN 

VĂN 

HỌC 

Thơ “Đôi 

mắt của 

em” 

 

LVPTTM 

ÂM NHẠC   

Bài hát: “Nào 

chúng ta cùng 

tập thể dục”  

LVPTTM 

TẠO HÌNH 

Tạo hình mái tóc 

của bé 

Hoạt động 

góc 

Góc phân vai: Bé làm nội trợ 

Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ đề  
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Góc học tập: Ôn lại phía trên dưới – trước sau của bản thân. 

Góc thư viện: Xem tranh theo chủ đề 

HĐ chăm 

sóc nuôi 

dưỡng 

Vệ sinh: Cô cho trẻ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau khi đi vs. 

Giờ ăn: Trẻ biết một số món ăn hàng ngày. Biết mời cô và các bạn khi ăn. 

Ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết suất. 

Giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đúng giờ, đảm bảo giấc ngủ cho trẻ. 

- Phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, có chú ý sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

- Thường xuyên quan sát các biểu hiện của trẻ để phát hiện kịp thời các trẻ 

ốm, đau, sốt, chân – tay - miệng…, dịch bệnh đau mắt đỏ. Tuyên truyền đến 

phụ huynh về bệnh đau mắt đỏ. 

HĐ chơi 

theo ý 

thích 

- Cùng cô trang trí, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi cho ngày mai, cho chủ đề 

nhánh. 

- Chơi hoạt động theo ý thích. 

- Chơi trò chơi học tập: Xếp hình (Tổ chức lồng ghép vào mọi lúc mọi nơi) 

Vệ sinh, 

bình cờ, 

Trả trẻ 

 

 

 

- Vệ sinh: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng. 

- Nêu gương bình cờ: Cô cho trẻ nhận xét mình theo tổ, theo cá nhân, sau đó 

cô nhận xét tuyên dương trẻ ngoan, động viên nhắc nhở trẻ chưa ngoan cố 

gắng ngoan hơn để được bình cờ và tặng bé ngoan. 

- Trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô và người thân khi về . 

-Trao đổi với phụ huynh về tình của trẻ trong ngày. 

                 

- Tăng cường tiếng việt lồng vào các hoạt động phù hợp. 

- Làm quen, nhận dạng một số chữ cái, chữ số theo khả năng. 

- Lồng ghép GD cảm xúc vào HĐ học,HĐ mọi lúc mọi nơi theo nội dung đã tập huấn. 

Đắk Wil, Ngày 23 tháng 9 năm 2026 

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                         DUYỆT 

       Lập KH                                Tổ trưởng  

                                                   Chuyên môn 
                                                              
 
                                                                  
 

 

    Nguyễn Thị Thu Hằng          Nông Thị Điệp                       Nguyễn Thị Hồng 
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TUẦN 6                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  

KHỐI MẦM 

CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

Chủ đề nhánh 3: Năm giác quan và tác dụng của chúng 

               Thời gian thực hiện: Từ 12-16/10/2026           

 Thứ ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ-  

Chơi 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Tạo cho trẻ cảm giác được yêu 

thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân dung nơi quy định 

Cho trẻ chơi các đồ chơi, trò chơi phù hợp. 

Chào cờ-Thể 

dục sáng 

Thể dục sáng: Cho trẻ khởi động theo nhạc, kết hợp chân, tay, cổ, vai...  

Trọng động: Tập với bài hát “Vươn hai cánh tay bé với ông mặt trời” 

Động tác hô hấp: Thổi bóng 

Động tác tay: Tay đưa sang ngang, tay gập vai. 

Động tác chân: Chân đưa ra trước. 

Động tác bụng lườn: Nghiêng người 2 bên. 

Động tác bật: Bật chụm tách chân. 

Kết hợp dinh dưỡng bài hát: “Chiếc bụng đói” 

Hồi tĩnh: Trẻ thả lỏng cơ thể, hít thở nhịp nhàng, thả lỏng toàn thân.. 

Chơi- Hoạt 

động ngoài 

trời 

Hoạt động có mục đích 

Đôi tay Cái miệng Đôi tai  Cái mũi Đôi mắt 

Trò chơi VĐ: “Trời mưa” 

Trò chơi DG: “Chi chi chành chành” 

Chơi tự do: Theo ý thích có sự hướng dẫn của cô. Chơi với các loại đồ 

chơi ngoài trời 

-Hoạt động khu vận động chiều thứ hai 

Hoạt động 

học 

LVPTNT 

KPKH 

Khám phá 

các giác 

quan 

LVPTTC 

THỂ DỤC 

 “Tung bóng 

với cô” 

TCVĐ: “Trời 

mưa” 

LVPTNN 

VĂN HỌC  

Truyện:  

“Một cô 

công chúa” 

LVPTTM 

ÂM NHẠC 

Bài Hát 

“cùng múa 

vui”. 

  

LVPTTM 

TẠO HÌNH 

Tạo hình chiếc 

mắt kính 

Hoạt động 

góc 

 Góc phân vai: Bé làm nội trợ 

 Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

 Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài trong chủ đề  

 Góc tạo hình:  Nặn kính đeo mắt cho trẻ  

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 
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HĐ chăm sóc 

nuôi dưỡng 

Vệ sinh: Cô cho trẻ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau khi đi 

vs. 

Giờ ăn: Trẻ biết một số món ăn hàng ngày. Biết mời cô và các bạn khi ăn. 

- Ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết suất. 

Giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đúng giờ, đảm bảo giấc ngủ cho trẻ. 

- Phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, có chú ý sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

- Thường xuyên quan sát các biểu hiện của trẻ để phát hiện kịp thời các trẻ 

ốm, đau, sốt, chân – tay - miệng…, dịch bệnh đau mắt đỏ. Tuyên truyền đến 

phụ huynh về bệnh đau mắt đỏ. 

HĐ chơi theo 

ý thích 

- Cùng cô trang trí, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi cho ngày mai, cho chủ đề 

nhánh. 

- Chơi hoạt động theo ý thích. 

- Chơi trò chơi học tập: Xếp hình. ( Tổ chức lồng ghép vào mọi lúc mọi 

Vệ sinh,bình 

cờ, 

Trả trẻ  

 

 

 

- Vệ sinh: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng. 

- Nêu gương bình cờ: Cô cho trẻ nhận xét mình theo tổ, theo cá nhân, sau 

đó cô nhận xét tuyên dương trẻ ngoan, động viên nhắc nhở trẻ chưa ngoan 

cố gắng ngoan hơn để được bình cờ và tặng bé ngoan 

- Trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô và người thân khi về  

-Trao đổi với phụ huynh về tình của trẻ trong ngày. 

- Tăng cường tiếng việt lồng vào các hoạt động phù hợp. 

- Làm quen, nhận dạng một số chữ cái, chữ số theo khả năng. 

- Lồng ghép GD cảm xúc vào HĐ học,HĐ mọi lúc mọi nơi theo nội dung đã tập huấn. 

 

Đắk Wil, Ngày 23 tháng 9 năm 2026 

                                                                                           

                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                            DUYỆT 

            Lập KH                            Tổ trưởng  

                                                     Chuyên môn                          

                                                    
                                                              
 
                                                                  
 

 

    Nguyễn Thị Thu Hằng           Nông Thị Điệp                 Nguyễn Thị Hồng 
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TUẦN 7                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  

KHỐI:MẦM 

CHỦ ĐỀ :BẢN THÂN 

(Lồng ghép 20/10/ngày PNVN) 

Chủ đề nhánh 4: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

        Thời gian thực hiện: Từ 19-23/10/2026           

 Thứ ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ-  

Chơi 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Tạo cho trẻ cảm giác được yêu 

thương khi đến lớp. hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân dung nơi quy định 

- Cho trẻ chơi các đồ chơi, trò chơi phù hợp 

Chào cờ, 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng: Cho trẻ khởi động theo nhạc, kết hợp chân, tay, cổ, vai...  

Trọng động: Tập với bài hát “Vươn hai cánh tay bé với ông mặt trời” 

Động tác hô hấp: Thổi bóng 

Động tác tay: Tay đưa sang ngang, tay gập vai. 

Động tác chân: Chân đưa ra trước. 

Động tác bụng lườn: Nghiêng người 2 bên. 

Động tác bật: Bật chụm tách chân. 

Kết hợp dinh dưỡng bài hát: “Chiếc bụng đói” 

Hồi tĩnh: Trẻ thả lỏng cơ thể, hít thở nhịp nhàng, thả lỏng toàn thân.. 

Hoạt động 

ngoài trời 

Hoạt động có mục đích 

Trải nghiệm 

theo kế hoạch 

nhà trường 

Bánh 

mì 

Nước cam Nước chanh Nước chanh 

Trò chơi VĐ: “Trời mưa” 

Trò chơi DG: “Lộn cầu vồng” 

Chơi tự do: Theo ý thích có sự hướng dẫn của cô. Chơi với các loại đồ chơi 

ngoài trời 

-Hoạt động khu vận động sáng thứ hai 

Hoạt động 

học 

LVPTNT 

KPKH 

Khám phá 

trạng thái 

cảm xúc 

LVPTTC 

THỂ DỤC 

 “Bò thấp 

chui qua 

cổng” 

TCVĐ: 

“Ném bóng 

vào rổ” 

LVPTNN 

VĂN 

HỌC  

Thơ “Đi 

nắng” 

LVPTTM 

ÂM NHẠC 

Bài hát: “Tay 

thơm tay 

ngoan” 

LVPTTM 

TẠO HÌNH 

Trang trí chiếc 

khăn tay 

Hoạt động 

góc 

 Góc phân vai: Bé làm nội trợ 

 Góc xây dựng: Xây nhà của bé 

 Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ đề 
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 Góc học tập: Tập đếm số lượng 3. 

 Góc thư viện: Xem tranh theo chủ đề 

HĐ chăm 

sóc nuôi 

dưỡng 

Vệ sinh: Cô cho trẻ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, sau khi đi vs. 

Giờ ăn: Trẻ biết một số món ăn hàng ngày. Biết mời cô và các bạn khi ăn. 

- Ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết suất. 

Giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đúng giờ, đảm bảo giấc ngủ cho trẻ. 

- Phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, có chú ý sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

- Thường xuyên quan sát các biểu hiện của trẻ để phát hiện kịp thời các trẻ 

ốm, đau, sốt, chân – tay - miệng…, dịch bệnh đau mắt đỏ. Tuyên truyền đến 

phụ huynh về bệnh đau mắt đỏ. 

HĐ chơi 

theo ý 

thích 

- Cùng cô trang trí, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi cho ngày mai, cho chủ đề 

nhánh. 

- Chơi hoạt động theo ý thích. 

- Chơi trò chơi học tập: Xếp hình. (Tổ chức lồng ghép vào mọi lúc mọi) 

Vệ sinh, 

bình cờ, 

Trả trẻ  

 

 

 

- Vệ sinh: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng 

- Nêu gương -bình cờ: Cô cho trẻ nhận xét mình theo tổ, theo cá nhân, sau 

đó cô nhận xét tuyên dương trẻ ngoan, động viên nhắc nhở trẻ chưa ngoan cố 

gắng ngoan hơn để được bình cờ và tặng bé ngoan 

- Trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô và người thân khi về  

- Trao đổi với phụ huynh về tình của trẻ trong ngày. 

- Tăng cường tiếng việt lồng vào các hoạt động phù hợp. 

- Làm quen, nhận dạng một số chữ cái, chữ số theo khả năng. 

- Lồng ghép GD cảm xúc vào HĐ học,HĐ mọi lúc mọi nơi theo nội dung đã tập huấn. 

 

Đắk Wil, Ngày 23 tháng 9 năm 2026 

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                         DUYỆT 

                                             

 Lập KH                                      Tổ trưởng  

                                                   Chuyên môn 
                                                              
 
                                                                  

 

 Nguyễn Thị Thu Hằng            Nông Thị Điệp                       Nguyễn Thị Hồng 
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